
STT Hạng mục công việc/Tuyến đường/ Công trình Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú

1 Sở Xây dựng 17.000

-

Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra trên các 

tuyến đường tỉnh từ ngày 25/10/2025 đến ngày 

02/11/2025 (ĐT621B, ĐT622B, ĐT623, ĐT623B, 

ĐT624, ĐT626, ĐT627C, ĐT.628)

14.000

-

Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra trên đường 

Sơn Thượng - Sơn Tinh từ ngày 25/10/2025 đến ngày 

02/11/2025

3.000

2 Sở Y tế 1.000

-
Sửa chữa, khắc phục phục thiệt hại Trạm Y tế Trà Xinh, 

thuộc Trung tâm Y tế Trà Bồng
600

-
Sửa chữa, khắc phục thiệt hại tường rào; Bờ kè sau bị sạt 

lở; Cống thoát nước; Khu tập thể Trung tâm Y tế Sơn Tây
400

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 1.000

-
Tường rào, tường nhà công vụ, tường nhà thực hành đa 

năng Trường THPT Quang Trung, xã Sơn Hạ
450

-

Taly phía tường rào bờ  Sông Rin sau khu bán trú học 

sinh; Cống thoát nước phía trước nhà Đa Năng (trong 

khuôn viên trường) trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã 

Sơn Tây

220

-
Sửa chữa 06 phòng học ở tầng 2 (dãy A) Trường THPT 

Ba Tơ; xã Ba Tơ
330

4 Sở Nông nghiệp và Môi trường 1.500

-
Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Đập Đăk Plôm 2, 

xã Rờ Kơi
350

- Sửa chữa Đập Hồ Sen, xã Đăk Tô 350

-
Sửa chữa kênh và công trình trên kênh Đập Nước Bao, xã

Măng Bút
250

- Sửa chữa Đập Nam Vo, xã Măng Bút 450

- Sửa chữa Đập Đăk Snghé, xã Kon Brai 100

5 Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi 2.000

- Sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu tràn Thạch Nham 2.000

6 Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Kon Tum 1.000

Nguồn kinh phí theo 

Quyết định số 1840/QĐ-

UBND ngày 30/10/2025 

của UBND tỉnh Đắk Lắk

-
Sửa chữa hư hỏng, bồi lấp, sạt lở kênh và công trình trên 

kênh Hồ chứa Đăk Uy
1.000

23.500

PHỤ LỤC 01

BỐ TRÍ TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CỦA TRUNG ƯƠNG VÀ NGUỒN HỖ TRỢ CỦA UBND TỈNH ĐĂK LĂK 

ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ TỪ NGÀY 25/10/2025 - 03/11/2025 GÂY RA

(Kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh)

TỔNG CỘNG



STT Hạng mục công việc/Tuyến đường/ Công trình Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú

1 Sở Xây dựng 40.000

-

Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra trên 

các tuyến đường tỉnh từ ngày 25/10/2025 đến ngày 

02/11/2025 (ĐT.672, ĐT.673, ĐT.675, ĐT.677, 

Đường Đăk Kôi - Đăk Psi, Ngọc Hoàng  Măng Bút - 

Tu Mơ Rông - Ngọc Linh (Km0 -  Km21+00), 

Đường Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu)

5.500

-

Khắc phục hậu quả thiên tai do mưa, lũ gây ra trên 

các tuyến đường quốc lộ do địa phương quản lý từ 

ngày 25/10/2025 đến ngày 02/11/2025 (QL.24, 24B, 

24C, 40B)

6.000

-
Đường giao thông liên thôn từ thôn Làng Mới đi 

thôn Tu Răng xã Ngọc Linh (khắc phục cống hộp)
3.500

-
Khắc phục sạt lở taluy âm, nền, mặt đường tại 

Km14+500/ĐT.624B
25.000

2
Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng 

Ngãi
2.000

-
Sửa chữa, khắc phục đường vào nhà quản lý Hồ chứa 

nước Nước Trong
950

- Kênh NVC16 (cống tiêu tại K0+500) 600

-
Kênh chính Bắc (mái ngoài bờ hữu tại K14+250 (L= 

100 m))
250

-
Kênh chính Nam (mái trong bờ tả tại K10+800 (L= 

20 m))
100

-
Kênh B10 (Bồi lấp lòng kênh tại K1+100 (L= 300 

m))
100

3
Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh
19.000

- Khắc phục cầu Cây Sung, xã Bình Minh 19.000

4
Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh
12.000

- Khắc phục cầu Bàu Xóm, xã Tịnh Khê 12.000

73.000

PHỤ LỤC 02

BỐ TRÍ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO 

MƯA LŨ TỪ NGÀY 25/10/2025 - 02/11/2025 GÂY RA

(Kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh)

TỔNG CỘNG



STT Hạng mục công việc/Tuyến đường/ Công trình Kinh phí (triệu đồng) Ghi chú

1 Sở Y tế                               1.000 

-
Sửa chữa, khắc phục thiệt hại Trạm Y tế Pờ Ê, thuộc 

Trung tâm Y tế Kon Plông
1.000

2 Sở Xây dựng 9.500                             

-

Khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên các tuyến 

đường bộ do Sở Xây dựng quản lý từ tháng 7, 8, 9 

năm 2025 (gồm: QL.24, QL.14C, QL.40, QL.40B, 

ĐT.673, Đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ 

Rông - Ngọc Linh N2, Đường Sa Thầy - Yaly - thôn 

Tam An (xã Sa Sơn) - Ya Mô - Làng Rẽ (Mô Ray), 

ĐT.675, Đường TĐC TĐ Plei Krông, ĐT.677, 

Đường Đăk Kôi - Đăk Pxi, ĐT.672, Đường Tu Mơ 

Rông - Ngọc Yêu (Tu Mơ Rông - Măng Ri), Đường 

Nam Quảng Nam (Đoạn tránh đèo Văn Rơi) (Kon 

Đào - Tu Mơ Rông ), Đường Ngọc Hoàng - Măng 

Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Yêu Nhánh 2 Km21 - 

Km36+921, Đường Từ xã Măng Bút đi thôn Đăk 

Lanh)
9.500                             

3 Sở Giáo dục và Đào tạo 2.800                             

-
Tường rào Trường THCS-THPT Ngô Mây; Tổ 1, 

đường Đinh Gia Khánh, Phường Đăk Cấm
600

-

Sửa chữa, cải tạo kè chắn, tường rào và mương thoát 

nước phía Bắc khối THPT -  Trường THCS và THPT 

Phó Mục Gia; xã Đông Trà Bồng

650

-
Sửa chữa, cảo tạo Nhà Hội trường Trường THPT 

Nguyễn Tất Thành; Phường Kon Tum
1.400

-
Sửa chữa 06 phòng học ở tầng 2 (dãy A) Trường 

THPT Ba Tơ; xã Ba Tơ
150

4 Sở Khoa học Công nghệ 1.400                             

PHỤ LỤC 03

BỐ TRÍ TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ KHẮC PHỤC 

THIỆT HẠI DO MƯA LŨ CÁC THÁNG 7, 8, 9 NĂM 2025 GÂY RA

(Kèm theo Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND tỉnh)



-

Sửa chữa 02 nhà màng tại Trung tâm ứng dụng khoa 

học công nghệ Quảng Ngãi

- Tháo dỡ và xây lắp mới nhà màng số 01 và nhà 

màng số 02.

- Lợp mái cho nhà màng lưu giữ các giống cây lan 

bản địa và khắc phục các phần đã hư hỏng.

- Khắc phục hệ thống cấp điện tổng thể tại Khu thực 

nghiệm

1.400                             

14.700TỔNG CỘNG
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